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BÀI 11: ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ SỰ PHÂN BỐ CỦA LỚP PHỦ THỔ NHƯỠNG  

(tiết 2) 

 

A. LÝ THUYẾT  

I. Tính chất nhiệt đới gió mùa của lớp phủ thổ nhưỡng 

- Lớp thổ nhưỡng dày. 

- Quá trình feralit là quá trình hình thành đất đặc trưng của nước ta, đất có màu đỏ vàng. 

- Đất feralit thường bị rửa trôi, xói mòn mạnh 

II. Phân bố các nhóm đất chính ở nước ta 

1. Nhóm đất feralit 

- Chiếm tới 65% diện tích đất tự nhiên. 

- Phân bố ở các khu vực đồi núi, trong đó: 

+ Đất feralit hình thành trên đá badan: phân bố tập trung ở Tây Nguyên, Đông Nam Bộ. 

+ Đất feralit hình thành trên đá vôi: phân bố chủ yếu ở khu vực Đông Bắc, Bắc Trung Bộ, Tây Bắc. 

+ Đất feralit hình thành trên các loại đá khác: phân bố rộng khắp ở nhiều vùng đồi núi thấp. 

2. Nhóm đất phù sa 

- Chiếm khoảng 24% diện tích đất tự nhiên. 

- Phân bố chủ yếu ở đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long và các đồng 

bằng ven biển miền Trung. 

3. Nhóm đất mùn núi cao 

- Chiếm khoảng 11% diện tích đất tự nhiên. 



- Phân bố rải rác ở các khu vực núi có độ cao từ 1600 - 1700 m trở lên. 

B. VÍ DỤ (nếu có) 

C. BÀI TẬP ÁP DỤNG 
1. TRẮC NGHIỆM: khoanh tròn vào đáp án đúng nhất 
1. Sự đa dạng của đất là do các nhân tố nào tạo nên? 

A. Sinh vật. tác động của con người. 

B. Đá mẹ. 

C. Địa hình, khí hậu, nguồn nước 

D. Tất cả đều đúng. 

2. Việt Nam có mấy nhóm đất chính? 
A. 2.       B. 3.  C. 4   D.5. 

3. Nhóm đất chiếm diện tích lớn nhất ở nước ta là 
A. đất feralit    B. đất phù sa C. đất mùn núi cao  D. đất mặn ven biển. 
4. Nhóm đất phù sa ở nước ta phân bố chủ yếu ở khu vực: 
A. núi cao.    B. đồi núi   C. đồng bằng   D. ven biển.    
4. Tính chất nhiệt đới gió mùa của lớp phủ thổ những của nước ta thể hiện qua đặc điểm chủ 

yếu nào sau đây? 
A. Có lớp phủ thổ những mỏng. 
B. Tốc độ phong hoá diễn ra chậm 
C. Quá trình feralit là quá trình hình thành đất đặc trưng. 
D. Đất được bồi tụ thành các đồng bằng màu mỡ ở hạ lưu sông. 
2. Địa phương em có nhóm đất nào chiếm diện tích lớn nhất? Em hãy thu thập thông tin về 

đặc điểm của nhóm đất đó.  
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..............

.......................................................................................................................................................... 

D. DẶN DÒ 

- Hoàn thành nội dung bài 11 vào vở ghi bài. 

- Hoàn thành bài tập. 

- Soạn trước bài 12. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



BÀI 12: SỬ DỤNG HỢP LÍ TÀI NGUYÊN ĐẤT 

(tiết 1 và tiết 2) 

 

A. LÝ THUYẾT  

1. Đặc điểm đất feralit và giá trị sử dụng 

a. Đặc điểm của đất feralit 

               - Có lớp vỏ phong hoá dày, thoáng khí, dễ thoát nước. 

               - Đất thường có màu đỏ vàng. 

               - Phần lớn đất feralit có đặc điểm chua, nghèo các chất badơ và mùn. 
b. Giá trị sử dụng đất feralit trong sản xuất nông, lâm nghiệp. 

                - Đối với nông nghiệp: thích hợp trồng cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả, 

phát triển đồng cỏ để chăn nuôi gia súc lớn,... 

                - Đối với lâm nghiệp: thích hợp để phát triển rừng sản xuất. 

2. Đặc điểm của đất phù sa và giá trị sử dụng 

a. Đặc điểm của đất phù sa 

                - Được hình thành do quá trình bồi tụ của các hệ thống sông. 

                - Đặc điểm chung: tầng đất dày và phì nhiêu. 

b. Giá trị sử dụng đất phù sa trong sản xuất nông nghiệp, thủy sản 

                - Đối với nông nghiệp: thích hợp trồng cây lương thực, rau, hoa màu và cây 

công nghiệp hằng năm. 

                - Đối với thuỷ sản: thuận lợi cho khai thác và nuôi trồng thuỷ sản. 

B. VÍ DỤ (nếu có) 

C. BÀI TẬP ÁP DỤNG 
TRẮC NGHIỆM: khoanh tròn vào đáp án đúng nhất 
1. Đặc điểm nào sau đây không phải của nhóm đất feralit ở nước ta? 
A. Lớp vỏ phong hoá dày, thoáng khí, dễ thoát nước. 
B. Thường tích tụ các hợp chất ôxit sắt và ôxit nhôm.  
C. Phần lớn nhóm đất này có đặc điểm chua, nghèo các chất bazơ và mùn. 
D. Phần lớn nhóm đất này có đặc điểm giàu các chất dinh dưỡng và mùn. 
2. Đặc điểm nào sau đây không phải của nhóm đất phù sa ở nước ta? 
A. Chủ yếu là sản phẩm bồi tụ của các hệ thống sông. 
B. Chỉ được tạo thành do sản phẩm bồi tụ của các hệ thống sông. 
C. Tầng đất dày, giữ nước tốt và giàu chất dinh dưỡng.  
D. Có các loại đất phù sa với tính chất khác nhau.  
3. Ý nào sau đây không đúng về nhóm đất feralit? 
A. Đất thường có màu đỏ vàng. 
B. Đất chứa nhiều hợp chất sắt và nhôm. 
C. Nếu bị xói mòn, rửa trôi mạnh thì đất dễ bị đá ong hoá. 
D. Đất phù sa thích hợp với trồng các cây lương thực.  
4. Ý nào sau đây không đúng về nhóm đất phù sa? 
A. Đất phù sa thích hợp với trồng lúa, các cây lương thực khác, cây công nghiệp hàng năm,... 
B. Đất phù sa thích hợp với trồng lúa và các cây công nghiệp lâu năm. 



C. Có nhiều loại đất phù sa như đất phù sa sông, đất phèn,đất mặn,...  
D. Đất phù sa ở các vùng cửa sông, ven biển thích hợp cho nuôi trồng thuỷ sản. 
5. Để chống thoái hoá đất cần làm gì? 
A. Thực hiện luật đất đai, trồng rừng. 
B. Áp dụng các biện pháp canh tác hợp lí trên đất dốc, các mô hình nông - lâm kết hợp. 
C. Xây dựng cơ sở vật chất, công trình thuỷ lợi, sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu vi sinh. 
D. Tất cả các đáp án trên.  
D. DẶN DÒ 

- Hoàn thành nội dung bài 12 vào vở ghi bài. 

- Hoàn thành bài tập. 

- Soạn trước bài 13 
 

Mọi thắc mắc quý PHHS và học sinh vui lòng liên hệ: 

GVBM: Nguyễn Thị Mỹ Lệ  

-SĐT: 0933156546 


